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LS&ĐL(ĐL) Khương Toán Thiêm KHTN(Lí) Trình LS&ĐL(ĐL) T.Thảo KHTN(Sinh) Hương N.Thuật(MT) Tuyết

KHTN(Hoá) N.Thảo Tiếng Anh Hoàng LS&ĐL(ĐL) T.Thảo N.Thuật(ÂN) Tuyết Toán Trình Tiếng Anh Chu

Tiếng Anh Hoàng LS&ĐL(ĐL) Khương HĐTN,HN Lịnh Toán Nga Toán Trình KHTN(Hoá) N.Thảo

Toán Thiêm KHTN(Hoá) N.Thảo Tiếng Anh Chu Toán Nga N.Thuật(ÂN) Tuyết LS&ĐL(ĐL) T.Thảo

Tin học Hiền Công nghệ Ng.Thảo N.Thuật(MT) Tuyết HĐTN,HN Lịnh GDĐP Văn Toán Trình

Công nghệ Ng.Thảo Tin học Hiền Toán Nga Ngữ văn K-Ry-A Ngữ văn Lịnh Toán Trình

HĐTN,HN K-Ry-A HĐTN,HN Hiền Toán Nga N.Thuật(MT) Tuyết Ngữ văn Lịnh GDĐP Văn

KHTN(Lí) Nga GDCD Hạnh Ngữ văn K-Ry-A HĐTN,HN Lịnh Công nghệ Ng.Thảo GDTC Hy

GDCD Hạnh KHTN(Lí) Nga GDCD Điệp HĐTN,HN Lịnh HĐTN,HN Hoàng Công nghệ Ng.Thảo

GDĐP Biên Toán Thiêm HĐTN,HN Lịnh GDCD Điệp Tiếng Anh Hoàng GDCD Hạnh

Toán Thiêm GDĐP Biên HĐTN,HN Lịnh Ngữ văn K-Ry-A GDCD Hạnh HĐTN,HN T.Thảo

HĐTN,HN K-Ry-A HĐTN,HN Hiền N.Thuật(ÂN) Tuyết GDĐP Văn GDTC Hy Ngữ văn Lịnh

HĐTN,HN K-Ry-A HĐTN,HN Hiền GDĐP Văn GDTC Hy N.Thuật(MT) Tuyết Ngữ văn Lịnh

GDTC Hy Tiếng Anh Chu KHTN(Hoá) N.Thảo N.Thuật(ÂN) Tuyết

Ngữ văn Lịnh GDTC Hy Ngữ văn K-Ry-A Tin học Hiền HĐTN,HN Hoàng HĐTN,HN T.Thảo

Ngữ văn Lịnh GDTC Hy Tin học Hiền KHTN(Sinh) Hải HĐTN,HN Hoàng HĐTN,HN T.Thảo

GDTC Hy Ngữ văn K-Ry-A KHTN(Sinh) Hải Công nghệ Ng.Thảo LS&ĐL(ĐL) T.Thảo Tin học Hiền

GDTC Hy Ngữ văn K-Ry-A Công nghệ Ng.Thảo KHTN(Lí) Trình Tin học Hiền KHTN(Sinh) Hương

SHL Ng.Thảo SHL Hiền SHL Hạnh SHL N.Thảo SHL Hoàng SHL T.Thảo
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